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CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  

Xin chúc mừng những khách hàng có tên sau đây đã trúng giải thưởng của chương 

trình. 

Lưu ý: Home Credit sẽ liên hệ khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp để trao 

giải trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc CTKM. 

 

Tuần 1: 28/02/2022 – 06/03/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

983421122 Dương bảo anh 0343359*** 291173*** 
2 854474094 minh an nguyen 0902520*** 82177000*** 

3 504260986 Ngô Thị Lệ Thu 0859688*** 221440*** 
4 40916387 Trần Quốc Khánh 0939967*** 365768*** 
5 841564041 Vu chung 0792448*** 38057744*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
122699687 Nguyễn văn hoà chinh 0989453*** 350940018*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

395358063 Lê Phước Hữu Nhật 0908014*** 191990*** 

 

Tuần 2: 07/03/2022 – 13/03/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

595444985 Trương Thị Ngọc Ánh 0961260*** 038199001*** 

2 066359886 Dương Thanh Thủy 0937651*** 0937651*** 
3 351074861 Đinh công tuấn 0777944*** 079099014*** 

4 225128900 Đỗ Thuỳ Linh 0983790*** 001193000*** 

5 203713884 Lô thanh long 0827692*** 187016*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 811570837 Nguyễn Phú Trọng 0896511*** 368407*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 543991778 Tô Văn Bình 0904593*** 341836*** 

 

Tuần 3: 14/03/2022 – 20/03/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

340653194 Tran Van Sang 0947483*** 241468*** 
2 028542925 Truong Ngoc Toan 0919245*** 201577*** 
3 948032366 Nguyễn Tuấn Anh 0344483*** 121996*** 

4 561361237 Quan Van Dien 0776226*** 035090008*** 
5 186155486 Lam Quang Thai 0859384*** 381928*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
 534765158 Võ Minh Trí 0983759*** 072085007*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

420253730 Phạm Văn Huy 0985441*** 191815*** 
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Tuần 4: 21/03/2022 – 27/03/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

897662267 Trần Đình Diệu Huệ 0585827*** 280784*** 
2 858097011 Tan Dinh Anh Tuấn 0973787*** 068086004*** 
3 248856323 Hồ Chí Cường 0354961*** 371541*** 
4 198146607 Nguyễn trần hữu lộc 0906943*** 230733*** 
5 584414906 Nguyễn Văn Tuấn 0981787*** 030097000*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
873730249 Bui Minh 0343166*** 273506*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

802981115 Tran Ngoc Mai 0938427*** 168543*** 

 

Tuần 5: 28/03/2022 – 03/04/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

110957121 Mai Thi Hồng 0382898*** 240284*** 

2 
306641815 Nguyễn Nhật Vi 0386178*** 225706*** 

3 
787527846 Huỳnh Hữu Tâm 0374357*** 281073*** 

4 799706703 Võ Thị Mai Phương 0327431*** 023614*** 
5 384653460 Doãn Tuyết Hoa 0365499*** 025948*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
239002522 Văn hoàng vũ 0779960*** 087088001*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

617681194 Trần lan anh 0901463*** 168086*** 

 

Tuần 6: 4/04/2022 – 10/04/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

855680564 Phạm thị Lụa 0938179*** 087190000*** 

2 327837701 Lê hoàng anh 0339099*** 331828*** 

3 110951166 Chu Xuân Loan 0382898*** 240284*** 
4 209259805 Lê thi mộng thương 0902755*** 079184005*** 
5 031368958 Cao trung khang 0379896*** 186593*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
469852554 

Trương Thị Hoàng Yến 0904741*** 225181*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

352588726 
Bảo Hân 0787695*** 175900*** 

8 Giải iPad mini 6 9889324418 Ninh 0786723*** 231500518*** 

 

Tuần 7: 11/04/2022 – 17/04/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

26888233 Hoàng Trung Hiểu 0343110*** 036098010*** 
2 523567368 Nguyễn công huy 0349390*** 001200040*** 
3 235567867 Đoàn Văn Dự 0917173*** 095091012*** 
4 400618479 Hoàng Thị Thanh Huyền 0376957*** 187880*** 
5 141296514 TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG 0933451*** 027084000*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
950923127 

Nguyễn huỳnh anh duy 0336554*** 250911*** 
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7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

151713345 
Phạm Thị Thanh Hằng 0904011*** 079190012*** 

8 Giải iPad mini 6 8221855689 Trần Duy Nghĩa 0389539*** 250601*** 

 

Tuần 8: 18/04/2022 – 24/04/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

689849270 Lê hoàng phúc 0347667*** 079091024*** 
2 814748038 Nguyễn Thuỳ Nhi 0903820*** 079180000*** 
3 330966159 Nguyễn Trung hậu 0389495*** 352129*** 
4 499991897 Nguyễn văn sang 0819234*** 381671*** 
5 77225881 Trương van hải 0792495*** 350093668*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
899913715 

Nguyễn Thị Kim Ngọc 0343476*** 312368*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

611762744 
Nguyễn thị lý 0339122*** 180280*** 

8 Giải iPad mini 6 9472428757 Bùi Thị Dung 0962844*** 001192009*** 

 

Tuần 9: 25/04/2022 – 01/05/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

051621222 Lê Phước Hữu  0904312*** 183928*** 
2 581604107 Đào Viết Long 0858708*** 352500*** 
3 121924830 Vu van chien 0973528*** 1645249*** 

4 474327951 Long Thị Oanh 0976362*** 020191011*** 
5 464390111 Dương văn tuyến 0901561*** 073493*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
116527688 

Đặng tất Thanh 0985079*** 034081008*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

073253608 
Ngô Ngọc tuyet 0969998*** 082191001*** 

8 Giải iPad mini 6 8965793557 Le van quynh 0355533*** 035091007*** 

 

Tuần 10: 02/05/2022 - 08/05/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

250045119 Vo Van Nhu 0842558*** 371738*** 
2 823784551 Nguyễn Thị Khánh Hòa 0937873*** 077195002*** 
3 869671406 Quan van Dien 0347463*** 035090008*** 
4 593513967 NGUYEN XUAN HUNG 0383176*** 0012445166645*** 
5 313598168 Đinh Xuân Hòa 0919054*** 037067000*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
98731189 

Trần Thị Thảo Uyên 0903113*** 241341*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

340329781 
Nguyễn Thành Nhân 0366659*** 079087005*** 

8 Giải iPad Mini 6 1279314470 Vu Nhu Son 0792316*** 038912764*** 

 

Tuần 11: 09/05/2022 – 15/05/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 Giải tiền mặt 
500.000đ 

266008096 Phạm Thị Thanh Trúc 0822890*** 086199000*** 
2 668581684 Phạm Thị Như Thuý 0384217*** 046176010*** 
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3 94990709 Đào Thị Phúc 0376749*** 031306002*** 
4 25060242 Tống chi 0908214*** 168105*** 
5 575656162 Tôn nữ Quỳnh chi 0336813*** 046191008*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
513011979 

NGUYỄN VĂN NAM 0344621*** 001090020*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

677045935 Đặng văn Sang 0929182*** 072084011*** 

8 Giải iPad Mini 6 886673473 Chu Văn Đức 0944925*** 191564*** 

 

Tuần 12: 16/05/2022 – 22/05/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 

Giải tiền mặt 
500.000đ 

867316325 Từ Tứ Hiệp 0946696*** 371206*** 
2 797307111 Đinh Thị Phương 0828419*** 031302005*** 

3 295322786 Nguyễn trung vĩnh 0988641*** 271414*** 

4 
963555071 Nguyễn Huỳnh 

Hoàng Sơn 
0779116*** 079200014*** 

5 347966695 Lê Xuân Hoàng Vũ 0909822*** 025099*** 
6 Giải tiền mặt 

1.000.000đ 
421087759 

Cao Văn Hạnh 0989551*** 186593*** 

7 Giải tiền mặt 
2.000.000đ 

015929350 
Lê Trọng Nghĩa 0966137*** 215270*** 

8 Giải iPad Mini 6 9715284007 Mẽ (Nguyễn Thị Mẽ) 0364170*** 11144*** 

 

Tuần 13: 23/05/2022 – 29/05/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 Giải iPhone 12 2027687378 Đỗ Minh Đạt 0378665*** 321602*** 

 

Tuần 14: 30/05/2022 – 05/06/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 Giải iPhone 12 6344585343 Le Anh Dung 0798867*** 058963680*** 

 

Tuần 15: 06/06/2022 – 12/06/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 Giải iPhone 12 7054867737 Đặng Văn Anh 0932043*** 168106*** 

 

Tuần 16: 13/06/2022 – 19/06/2022 

STT Giải thưởng Mã may mắn Họ và tên Số điện thoại Số CMND/CCCD 

1 Giải iPhone 12 1568477474 Phạm Thị Bích Tuyền 0386858*** 351915*** 

 

 


